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TÓM TẮT 

Rễ dừa (Cocos nucifera L.) thu hái ở quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ, qua quá trình sắc ký cột đã cô lập và nhận danh 6 hợp 

chất: daucosterol, β-sitosterol, p-hydroxybenzoic acid, ethyl 

protocatechuate, diosgenin và trans-resveratrol từ cao ethyl 

acetate. Cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định dựa vào 

việc phân tích các dữ liệu phổ HR-ESI-MS, 1D- và 2D-NMR cũng 

như so sánh với các dữ liệu phổ từ các nghiên cứu đã công bố. 

Từ khoá: Cocos nucifera, diosgenin, ethyl protocatechuate, p-

hydroxybenzoic acid, rễ, trans-resveratrol 

ABSTRACT 

From the roots of Cocos nucifera L. collected in Cai Rang  

district, Can Tho city, through column chromatography, 6 

compounds were isolated and identified: daucosterol, β-sitosterol, 
p-hydroxybenzoic acid, ethyl protocatechuate, diosgenin, and 

trans-resveratrol from the ethyl acetate extract. The chemical 

structures of the compounds were determined based on analysis of 

HR-ESI-MS, 1D- and 2D-NMR spectral data as well as 

comparison with published spectral data from previous studies. 

Keywords: Cocos nucifera, diosgenin, ethyl protocatechuate, p-

hydroxybenzoic acid, root, trans-resveratrol 

1. GIỚI THIỆU 

Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực nhiệt 

đới gió mùa được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho dãy 

thực vật phong phú và đa dạng. Thực vật không chỉ 

là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho con người mà 

còn được sử dụng trong lĩnh vực y học, dược học. 

Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển dược phẩm mới 

từ những nguồn nguyên liệu thiên nhiên vẫn đang 

đóng góp mạnh mẽ vào các lĩnh vực điều trị bao gồm 

chống ung thư, chống nhiễm khuẩn, chống viêm và 
các bệnh về thần kinh. 

Dừa (Cocos nucifera L.) là một loài thực vật thân 

gỗ, thuộc họ cau (Arecaceae), là loài duy nhất còn 

sống thuộc chi Cocos. Dừa có mặt khắp nơi tại các 
vùng nhiệt đới ven biển và là một biểu tượng văn 

hóa nhiệt đới (Bích và ctv., 2006). Dừa cung cấp 

thực phẩm, nhiên liệu, mỹ phẩm, thuốc dân gian, vật 
liệu xây dựng, cùng nhiều công dụng khác. Theo 

kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền, nước dừa 

là nguồn dược liệu quan trọng để chữa nhiều bệnh 

như: sốt nóng, sởi, tiêu chảy, kiết lỵ, đau dạ dày; cùi 

dừa chữa đau vùng thượng vị hoặc ép dầu dừa chữa 

bỏng, mụn nhọt; sọ dừa chữa chảy máu cam, chống 

nôn; xơ dừa chữa gân xương đau nhức, viêm xoang; 

phần rễ dừa nổi trên mặt đất chữa chứng chảy máu, 

kinh nguyệt không đều, kiết lỵ, viêm gan (Bích và 
ctv., 2006; Hộ, 1999; Phước & Hào, 2011).  

Đã có nhiều tài liệu nghiên cứu về thành phần 

hóa học từ các bộ phận của dừa đã được công bố, 
trong đó các nhóm hợp chất đã được phân lập gồm 

steroid, phenolic, flavonoid, tannin,… (Lima et al., 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Cau
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Cau
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_(sinh_h%E1%BB%8Dc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%87t_%C4%91%E1%BB%9Bi
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2015; Padumadasa et al., 2016; Valadez-Carmona et 

al., 2016); tuy nhiên, có rất ít bài báo công bố về 

thành phần hóa học của rễ dừa (Lima et al., 2015; 

Uy et al., 2019). Do đó, nhằm góp phần cung cấp 

thêm những thông tin về thành phần hóa học của loài 

và nâng cao giá trị của cây dừa, việc tiến hành 

nghiên cứu đề tài “Khảo sát thành phần hóa học của 

rễ dừa (Cocos nucifera L.)” là rất cần thiết, phù hợp 

với những đòi hỏi của thực tiễn hiện nay (Phước & 
Hào, 2011). 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguyên vật liệu 

Rễ dừa (Cocos nucifera L.) được thu hái vào 

tháng 9/2022, tại địa bàn quận Cái Răng, thành phố 

Cần Thơ, sau đó được rửa sạch, để ráo, làm khô 

trong bóng râm khoảng 18 ngày. Rễ dừa sau khi làm 
khô được xay thành bột mịn với độ ẩm trung bình là 

8,5%, đây là nguyên liệu chính dùng trong nghiên 
cứu. 

Mẫu được định danh khoa học là phần rễ dừa của 

Cocos nucifera L. bởi TS. Nguyễn Thị Kim Huê, Bộ 

môn Sinh học, Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Cần Thơ. 

2.2. Hóa chất và thiết bị 

Hóa chất sử dụng cho nghiên cứu này gồm có: 

petroleum ether, dichloromethane, ethyl acetate, 

ethanol (Chemsol, Việt Nam); silica gel cỡ 60 

(Merck, Đức) dùng cho sắc ký cột; TLC F254 

(Merck) sử dụng cho sắc ký lớp mỏng; phổ 1D-

NMR và 2D-NMR được ghi lại bằng máy cộng 

hưởng từ nhân Bruker Avance 600 MHz, phổ HR-

ESI-MS được ghi bởi thiết bị SCIEX X500 QTOF, 

các thiết bị phân tích phổ được thực hiện tại Viện 
Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. 

2.3. Thực nghiệm 

Phần bột khô của rễ dừa (1,0 kg) được chiết xuất 

với ethanol 96° ở nhiệt độ phòng, sau mỗi 24 giờ 

được tách lấy phần lỏng đem cô quay dưới áp suất 
kém thu được cao EtOH thô (50 g). Phần cao thô 

được cho hòa tan trong một lượng nước cất nhất 

định, sau đó chiết lỏng-lỏng lần lượt với các dung 

môi petroleum ether (PE) và ethyl acetate (EA), cô 

quay các dịch chiết và thu được ba loại cao chiết: PE 
(4,5 g), EA (7,57 g) và H2O (24,0 g). 

Cao EA (7,57 g) được tiến hành sắc ký cột với 

hệ dung môi khởi đầu PE và tăng dần phân cực với 

EA và Me cho quá trình rửa giải. Kết quả sắc ký cột 

thu được mười bốn phân đoạn (EA1-14) và được 

trình bày trong Hình 1. Từ các phân đoạn EA2, EA3, 

EA7, EA9, các hợp chất được lựa chọn để tiến hành 
sắc ký cột phân lập. 

 
Hình 1. Tóm tắt quá trình phân lập các hợp 

chất từ rễ dừa 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Phân đoạn EA9 (267 mg) cho vết sắc ký tròn, rõ, 

sạch nên được chọn để khảo sát đầu tiên. Phân đoạn 

EA9 trải qua sắc ký cột pha thường với hệ dung môi 

khởi điểm là PE:EA 8:2, tăng dần phân cực với EA 

thu được hợp chất PT01 (60,0 mg). Phân đoạn EA2 

(600 mg) qua kết tinh lại với dung môi 

dichloromethane (DC) thu được hợp chất PT02 

(36,0 mg), phần dịch sau kết tinh tiếp tục được sắc 

ký cột với dung môi PE:EA thu được hợp chất PT05 

(14,0 mg). Phân đoạn EA3 (240 mg) qua sắc ký lớp 

mỏng cho nhiều vết hấp thụ UV bước sóng 254 nm, 
tiến hành sắc ký cột phân đoạn này với hệ dung môi 

PE:EA (100:0→0:100) thu được hai hợp chất lần 

lượt là PT03 (45,0 mg) và PT04 (9,0 mg). Phân 

đoạn EA7 (546 mg) có khối lượng lớn và kết quả 

sắc ký lớp mỏng cho vết hấp thu UV 254 nm có vết 

rõ, tương đối sạch nên được chọn để sắc ký cột pha 

thường với hệ dung môi DC:Me (100:0→70:30) thu 
được hợp chất PT06 (10,0 mg). 

3.1. Nhận danh hợp chất PT01 

Hợp chất PT01 kết tinh dạng bột màu trắng, tan 

trong hệ dung môi dichloromethane:methanol (1:1), 

sắc ký lớp mỏng cho vết có Rf  0,38 khi giải ly 
trong hệ dung môi DC:Me (90:10).  

Phổ 1H-NMR (CDCl3:MeOD, 600 MHz): 5,37 

(1H, d, 5,4 Hz, H-6), 4,41 (1H, d, 7,8 Hz, H-1'), 3,58 

(1H, m, H-3), 3,22-3,85 (6H, H-2', H-3', H-4', H-5', 

H-6'), 1,23 (3H, s, H-19), 1,01 (3H, s,  H-21), 0,92 

(3H, s, H-27), 0,85 (3H, s, H-26), 0,83 (3H, s, H-29) 
và 0,68 (3H, s, H-18).  
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Phổ 13C-NMR (CDCl3:MeOD, 150 MHz): 140,4 

(C-5), 122,3 (C-6), 101,2 (C-1'), 79,4 (C-3), 75,9 (C-

3'), 73,6 (C-5'), 70,1 (C-2'), 70,0 (C-4'), 61,8 (C-6'), 

56,9 (C-17), 56,2 (C-14), 49,4 (C-9), 46,0 (C-24), 

42,4 (C-13), 39,9 (C-12), 38,8 (C-4), 37,4 (C-10), 

36,8 (C-1), 36,2 (C-20), 34,1 (C-22), 32,0 (C-2 và 

C-7), 29,7 (C-8), 28,3 (C-25), 26,2 (C-16), 24,4 (C-

23), 23,2 (C-15), 21,2 (C-11 và C-28), 19,9 (C-19), 

19,4 (C-27), 19,1 (C-26), 18,9 (C-21), 12,0 (C-29) 
và 11,9 (C-18).  

Phổ 1H-NMR của hợp chất cho thấy sự xuất hiện 

của tín hiệu proton oxymethine tại δH 3,58 (1H, m) 

và tín hiệu proton olefin tại δH 5,37 (1H, d, 5,4 Hz), 

đây hai là tín hiệu proton thường thấy tại vị trí H-3 

và H-6 của một số sterol/terpene. Cùng với đó là sự 

xuất hiện của sáu tín hiệu proton nhóm methyl tại δH 

1,23, 1,01, 0,92, 0,85, 0,83, 0,68 ppm và nhóm tín 

hiệu proton đặc trưng của nhóm đường glucose tại 

δH 4,41 (1H, d, 7,8 Hz), 3,22-3,85 (6H) với tín hiệu 

proton anomer 4,41 (H-1') với hằng số ghép cặp là 

7,8 Hz cho thấy sự hiện diện của phân tử glucose có 
cấu dạng β trong khung cấu trúc.  

Phổ 13C-NMR của hợp chất cho thấy có 35 tín 

hiệu carbon, với hai tín hiệu carbon olefin tại δC 

140,4 và 122,3 ppm, bảy tín hiệu carbon liên kết với 

nhóm rút điện tử tại δC 101,2, 79,4, 75,9, 73,6, 70,1, 

70,0, 61,8 ppm và sáu tín hiệu carbon nhóm methyl 

tại δC 19,9, 19,4, 19,1, 18,9, 12,0 và 11,9 ppm, cùng 

với đó là một tín hiệu carbon nhóm methylene, 
methine và carbon bậc bốn khác. 

 

Hình 2. Cấu trúc hợp chất PT01 hay 

daucosterol 

Hợp chất PT01 được nhận danh là daucosterol hay 

β-sitosterol-3-O-β-D-glucoside do có sự tương 

đồng về dữ liệu phổ trong các tài liệu đã công bố 

(Anh và ctv., 2018; Prince Joe, 2020; Sheng et al., 

2014). 

3.2. Nhận danh hợp chất PT02 

Hợp chất PT02 kết tinh dạng hình kim, màu 

trắng, tan tốt trong dung môi dichloromethane. Sắc 

ký lớp mỏng cho vết Rf = 0,40 khi giải ly bản mỏng 
trong hệ dung môi DC:EA (90:10).  

Phổ 1H-NMR (CDCl3, 600 MHz): 5,35 (1H, d, 

5,4 Hz, H-6), 3,51 (1H, m, H-3), 1,23 (3H, s, H-19), 

1,01 (3H, s, H-21), 0,92 (3H, s, H-27), 0,85 (3H, s, 
H-26) và 0,68 (3H, s, H-18).  

Phổ 13C-NMR (CDCl3, 150 MHz): 140,8 (C-5), 

121,7 (C-6), 71,8 (C-3), 56,8 (C-14), 56,1 (C-17), 

50,2 (C-9), 45,9 (C-24), 42,3 (C-4 và C-13), 39,8 

(C-12), 37,3 (C-1), 36,5 (C-10), 36,2 (C-20), 34,0 

(C-22), 31,9 (C-7 và C-8), 31,7 (C-2), 29,2 (C-25), 

28,3 (C-16), 26,1 (C-23), 24,3 (C-15), 23,1 (C-28), 
21,1 (C-11), 19,9 (C-19), 19,8 (C-26), 19,4 (C-27), 
18,8 (C-21), 12,0 (C-18) và 11,9 (C-29).  

Phổ 1H-NMR của PT02 cũng có sự xuất hiện của 

hai tín hiệu proton tại δH 5,35 (1H, d, 5,4 Hz) và 3,51 

(1H, m) ứng với proton tại H-3 và H-6 của các sterol 

thường thấy, cùng với đó là sự xuất hiện của sáu tín 

hiệu proton nhóm methyl tại δH 1,23, 1,01, 0,92, 

0,85 và 0,6 ppm, nhiều tín hiệu proton nhóm 
methine và methylene khác.  

Phổ 13C-NMR của PT02 cho thấy có sự xuất 

hiện của 29 tín hiệu carbon, gồm có hai tín hiệu 
carbon olefin tại δC 140,8, 121,7 ppm, một tín hiệu 

carbon nhóm oxymethine tại δC 71,8 ppm, sáu tín 

hiệu carbon nhóm methyl tại δC 19,9, 19,8, 19,4, 

18,8, 12,0 và 11,9 ppm và một số tín hiệu carbon 
nhóm methylene, methine và carbon bậc bốn khác. 

 

Hình 3. Cấu trúc hợp chất PT02 hay β-sitosterol 

Hợp chất PT02 có dữ liệu phổ tương tự như 

PT01, tuy nhiên điểm khác biệt chính là các tín hiệu 

đặc trưng của nhóm đường glucose nên có thể xác 

định PT02 chính là β-sitosterol. Dữ liệu phổ của 

PT02 cũng đã được đối chiếu với tài liệu công bố 

trước đó để xác định độ chính xác của cấu trúc (Anh 
và ctv., 2018; Sheng et al., 2014). 

3.3. Nhận danh hợp chất PT03 

Hợp chất PT03 kết tinh dạng bột màu vàng nhạt, 

tan tốt trong dung môi ethyl acetate, acetone, 

methanol. Sắc ký lớp mỏng cho vết hấp thụ UV 

bước sóng 254 có Rf = 0,44 khi giải ly trong hệ dung 
môi DC:EA (30:70).  
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Phổ HR-ESI-MS cho mũi tín hiệu tại m/z 

137,0234 [M-H]- (tính toán cho C7H5O3
-, 137,0244), 

tại m/z 93,0338 [M-COOH]- (tính toán cho C6H5O-, 

93,0345) ứng với khối lượng phân tử M = 138,0317 
(phù hợp với công thức phân tử: C7H6O3). 

 Phổ 1H-NMR (Acetone-d6, 600 MHz): 7,91 

(2H, dd, 1,8; 6,6 Hz, H-2 và H-6) và 6,92 (2H, dd, 
1,8; 6,6 Hz, H-3 và H-5).  

Phổ 13C-NMR (Acetone-d6, 150 MHz): 167,7 

(C-7), 162,6 (C-4), 132,7 (C-2 và C-6), 122,6 (C-1) 
và 116,0 (C-3 và C-5).  

Vùng từ trường thấp của phổ 1H-NMR xuất hiện 

hai tín hiệu proton olefin tại δH 7,91 và 6,92 ppm với 

tích phân là 2H và hai tín hiệu này vừa ghép cặp vị 

trí para, vừa ghép cặp vị trí ortho do có cùng cặp 

hằng số ghép cặp là 1,8 và 6,6 Hz nên có thể xác 

định đây là cặp proton aromatic thuộc vòng thơm và 

hợp chất PT03 là một dẫn xuất của vòng thơm với 
hai nhóm chức có vị trí para với nhau. 

Năm tín hiệu carbon của hợp chất PT03 có một 

carbon carboxylic acid tại δC 167,7 ppm và bốn tín 
hiệu carbon vòng thơm tại δC 162,6, 132,7, 122,6 và 
116,0 ppm. 

Phổ HMBC cho thấy sự tương quan HMBC của 

tín hiệu proton có vị trí kế cận nhóm rút điện tử 

carboxylic acid tại δH 7,91 (H-2 và H-6) với tín hiệu 

các carbon tại δC 116,0 (C-3 và C-5), 132,7 (C-6 và 

C-2), 162,6 (C-4) và 167,7 (C-7). Còn có tương 

quan HMBC của tín hiệu proton có vị trí kế cận 

nhóm đẩy điện tử hydroxyl vòng thơm tại δH 6,98 

(H-3 và H-5) với tín hiệu các carbon tại δC 116,9 (C-
5 và C-3), 122,6 (C-1), 162,6 (C-4). 

 
Hình 4. Các tương quan HMBC 1H→13C của 

hợp chất PT03 

Hợp chất PT03 qua các phân tích từ phổ có thể 

định danh là p-hydroxybenzoic acid và dữ liệu phổ 

của PT03 đã được đối chiếu với tài liệu công bố 

trước đó để kiểm tra độ chính xác của các phân tích 
(He et al., 2009; Cho et al., 1998). 

3.4. Nhận danh hợp chất PT04 

Hợp chất PT04 kết tinh dạng bột màu trắng, tan 

tốt trong dung môi ethyl acetate, acetone, methanol. 

Sắc ký lớp mỏng cho vết hấp thụ UV bước sóng 254 

nm, có Rf = 0,38 khi giải ly trong hệ dung môi 
DC:Me (95:5).  

Phổ HR-ESI-MS cho mũi tín hiệu tại m/z 

181,0498 [M-H]- (tính toán cho C9H9O4
-, 181,0506) 

ứng với khối lượng phân tử M = 182,0579 (phù hợp 
với công thức phân tử: C9H10O4).  

Phổ 1H-NMR (CDCl3, 600 MHz): 7,64 (1H, s, 

H-2), 7,57 (1H, d, 8,4 Hz, H-6), 6,91 (1H, d, 8,4 Hz, 

H-5), 6,18 (2H, brs, 3-OH và 4-OH), 4,34 (2H, q, 
7,2 Hz, H-8) và 1,37 (3H, t, 7,2 Hz, H-9).  

Phổ 13C-NMR (CDCl3, 150 MHz): 166,8 (C-7), 

148,7 (C-4), 143,1 (C-3), 123,8 (C-1), 122,9 (C-6), 
116,6 (C-5), 114,8 (C-2), 61,0 (C-8) và 14,3 (C-9).  

Phổ 1H-NMR có ba tín hiệu proton aromatic 

thuộc vòng thơm, với hai tín hiệu tại δH 7,57 và 6,91 

ppm ghép cặp vị trí ortho và một tín hiệu proton chẻ 

mũi đơn tại δH 7,64 ppm. Còn có một tín hiệu proton 
methylene tại δH 4,34 (1H, q, 7,2 Hz) và một tín hiệu 

proton methyl tại δH 1,37 (3H, t, 7,2 Hz), từ dạng 

chẽ mũi và hằng số ghép cặp là 7,2 Hz có thể xác 

định đây là mạch ethoxy liên kết trực tiếp với nhóm 
ester của hợp chất. 

Phổ 13C-NMR cho thấy sự xuất hiện các tín hiệu 

carbon tương ứng với các phân tích ở phổ 1H-NMR 

như sáu tín hiệu carbon vòng thơm, với hai tín hiệu 

carbon liên kết trực tiếp với nhóm rút điện tử như 

hydroxyl tại δC 148,7, 143,1 ppm và một tín hiệu 

liên kết với nhóm ester tại δC 123,8 ppm, một tín 

hiệu carbon ester tại δC 166,8 ppm và hai tín hiệu 
carbon của mạch ethoxy tại δC 61,0 (-OCH2-) và 
14,3 (-CH3). 

Do hiệu ứng rút điện tử của nhóm ester gây ra 

giảm chắn mạnh đối với các proton và carbon vị trí 

ortho của nhóm liên kết, nên hai proton tại δH 7,64 

và 7,57 ppm cho tương quan HSQC với hai carbon 

tại δC 114,8 và 123,8 ppm, ứng với vị trí C-2 cùng 

C-6 trên vòng thơm. Nhóm hydroxyl vòng thơm cho 

hiệu ứng đẩy điện tử gây ra tăng chắn mạnh đối với 

các proton và carbon vị trí ortho của nhóm liên kết, 

nên proton tại δH 6,91 ppm sẽ tương quan HSQC với 
carbon tại 122,9 ppm, tương ứng với vị trí C-5 trên 

vòng thơm. Proton tại δH 7,57 (H-6) tương quan 

HMBC với các carbon tại δC 116,6 (C-2), 148,7 (C-

4), 166,8 (C-7) và proton tại δH 6,91 (H-5) tương 

quan HMBC với các carbon tại δC 122,9 (C-1), 

143,1 (C-3), 148,7 (C-4) để làm rõ cấu trúc của hợp 
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chất. Tương quan HMBC của proton oxymethylene 

tại δH 4,34 ppm với carbon tại δC 166,8 (C-7) và 

carbon tại δC 14,3 ppm giúp khẳng định lại lần nữa 

về kết luận nhóm ethoxy liên kết với nhóm ester 

trong cấu trúc. Từ đó, carbon tại δC 61,0 ứng với C-
8 và carbon tại δC 14,3 được xác định ứng với C-9. 

 
Hình 5. Các tương quan HMBC 1H→13C của 

hợp chất PT04 

Dữ liệu phổ của PT04 đã được đối chiếu với tài 

liệu công bố trước đó (Huang et al., 2003) và nhận 

danh chính là ethyl 3,4-dihydroxybenzoate hay còn 
có tên thường gọi là ethyl protocatechuate. 

3.5. Nhận danh hợp chất PT05 

Hợp chất PT05 kết tinh dạng bột màu trắng, tan 

tốt trong dung môi dichloromethane, methanol. Sắc 

ký lớp mỏng cho vết Rf = 0,47 khi giải ly bản mỏng 

trong hệ dung môi DC:EA (90:10).  

Phổ HR-ESI-MS cho mũi tín hiệu tại m/z 

415,3162 [M+H]+ (tính toán cho C27H43O3
+, 

415,3206) ứng với khối lượng phân tử M = 
414,3134 (phù hợp với công thức phân tử: 
C27H42O3). 

Phổ 1H-NMR (CDCl3, 600 MHz): 5,35 (1H, t, 

3,0 Hz, H-6), 4,40 (1H, q, 7,2 Hz, H-16), 3,52 (1H, 

m, H-3), 3,46 (1H, ddd, 1,8; 4,2; 10,8 Hz, H-26a), 

3,37 (1H, t, 10,8 Hz, H-26b), 1,03 (3H, s, H-19), 

0,97 (3H, d, 6,6 Hz, H-21), 0,79 (3H, s, H-18) và 
0,78 (3H, d, 6,6 Hz, H-27).  

Phổ 13C-NMR (CDCl3, 150 MHz): 140,8 (C-5), 

121,4 (C-6), 109,3 (C-22), 80,8 (C-16), 71,8 (C-3), 

66,9 (C-26), 62,2 (C-17), 56,6 (C-14), 50,1 (C-9), 
42,3 (C-4), 41,6 (C-20), 40,3 (C-13), 39,8 (C-12), 

37,3 (C-1), 36,7 (C-10), 32,1 (C-7 và C-15), 31,9 

(C-2), 31,5 (C-8), 31,4 (C-23), 30,3 (C-25), 28,8 (C-

24), 20,9 (C-11), 19,4 (C-19), 17,1 (C-27), 16,3 (C-
18), 14,5 (C-21).  

Phổ 1H-NMR của hợp chất cũng có sự xuất hiện 

của hai proton tại δH 5,35 và 3,52 ppm tương tự như 

PT01 và PT02. Tuy nhiên, PT05 còn có sự xuất 

hiện của ba tín hiệu proton liên kết với nhóm rút điện 

tử tại δH 4,40, 3,46, 3,37 ppm và chỉ có bốn proton 
methyl tại δH 1,03, 0,97, 0,79, 0,78 ppm. 

Phổ 13C-NMR của hợp chất cho thấy chỉ có 27 

tín hiệu carbon trong cấu trúc của PT05. Trong đó, 

có hai tín hiệu carbon olefin tại δC 140,8, 121,4 ppm, 

năm tín hiệu carbon liên kết với nhóm rút điện tử tại 

δC 109,3, 80,8, 71,8, 66,9, 62,2 ppm, bốn tín hiệu 

carbon methyl 19,4, 17,1, 16,3, 14,5 và một số tín 

hiệu carbon nhóm methylene, methine và carbon 
bậc bốn khác. 

Phổ HMBC của PT05 cho thấy các tương quan 

giúp làm rõ cấu trúc của hợp chất như proton tại δH 

5,35 (H-6) tương quan với các carbon tại δC 42,3 (C-

4), 32,1 (C-7) và 36,7 (C-10). Proton tại δH 4,40 (H-

16) tương quan với carbon tại δC 40,3 (C-13). Proton 

tại δH 0,79 (H-18) tương quan với các carbon tại δC 

39,8 (C-12), 40,3 (C-13), 56,6 (C-14) và 62,2 (C-

17). Proton tại δH 1,03 (H-19) tương quan với các 

carbon tại δC 37,3 (C-1), 50,1 (C-9), 36,7 (C-10) và 

140,8 (C-5). Proton tại δH 0,97 (H-21) tương quan 

với các carbon tại δC 62,2 (C-17), 41,6 (C-20) và 

109,3 (C-22). Proton tại δH 3,46 và 3,37 (H-26a và 

H-26b) tương quan với các carbon tại δC 28,8 (C-
24), 30,3 (C-25) và 17,1 (C-27). Proton tại δH 0,78 

(H-27) tương quan với các carbon tại δC 28,8 (C-24), 

30,3 (C-25) và 62,2 (C-26). Tóm tắt các tương quan 

HMBC giúp làm rõ cấu trúc của hợp chất được trình 
bày ở Hình 6. 

 
Hình 6. Các tương quan HMBC 1H→13C của 

hợp chất PT05 

Từ các phân tích của phổ 1D-NMR và các tương 

quan của phổ HMBC của PT05 cho thấy hợp chất 

có cấu trúc tương tự như diosgenin nên kiểm tra dữ 

liệu phổ với tài liệu đã công bố trước đó và nhận 

thấy sự trùng khớp về số liệu phổ nên có thể nhận 
danh PT05 chính là diosgenin (Puri et al., 1993). 

3.6. Nhận danh hợp chất PT06 

Hợp chất PT06 kết tinh dạng bột màu trắng, tan 

tốt trong dung môi methanol. Sắc ký lớp mỏng cho 

vết Rf = 0,49 khi giải ly trong hệ dung môi PE:EA 
(40:60).  

Phổ ESI-MS cho mũi tín hiệu tại m/z 229,0840 

[M+H]+ (tính toán cho C14H13O3
+, 229,0859) và tại 
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m/z 227,0714 [M-H]- (tính toán cho C14H11O3
-, 

227,0713) ứng với khối lượng phân tử M = 

228,0786 (phù hợp với công thức phân tử: 
C14H12O3).  

Phổ 1H-NMR (MeOD, 600 MHz): 7,36 (2H, dd, 

1,8; 8,4 Hz, H-2' và H-6'), 6,96 (1H, d, 16,2 Hz, H-

β), 6,83 (1H, d, 16,2 Hz, H-α), 6,79 (2H, dd, 1,8; 8,4 

Hz, H-3' và H-5'), 6,47 (2H, d, 2,4 Hz, H-2 và H-6) 
và 6,19 (1H, t, 2,4 Hz, H-4).  

Phổ 13C-NMR (MeOD, 150 MHz): 159,4 (C-3 

và C-5), 158,5 (C-4'), 141,3 (C-1), 130,5 (C-1'), 

129,4 (C-β); 128,8 (C-2' và C-6'), 127,0 (C-α), 116,5 
(C-3' và C-5'), 105,8 (C-2 và C-6) và 102,7 (C-4).  

Phổ 1H-NMR của PT06 chỉ có 6 tín hiệu proton 

phân bố ở vùng từ trường thấp nên có thể xác định 

hợp chất chỉ có các proton olefin. Các tín hiệu 

proton này chia thành 3 nhóm ghép cặp, ứng với cấu 

trúc gồm hai vòng thơm và một nối đôi ngoại vòng 

cấu dạng trans, gồm có: cặp proton thơm tại δH 7,36 

và 6,79 cùng cho tích phân là 2H, đây là cặp proton 

thuộc vòng thơm hai nhóm thế ghép cặp vị trí para 
và ortho với hằng số ghép cặp lần lượt là 1,8 và 8,4 

Hz; cặp proton thơm tại δH 6,47 và 6,19 ppm có tích 

phân lần lượt là 2H và 1H, đây là cặp proton vòng 

thơm ba nhóm thế mang tính chất đối xứng trục với 

các proton ghép cặp vị trí meta có hằng số ghép cặp 

là 2,4 Hz; cuối cùng là cặp proton olefin ngoại vòng 

ghép cặp cấu trạng trans với hằng số ghép cặp là 
16,2 Hz. 

Phổ 13C-NMR cho thấy các tín hiệu tương ứng 

với các phân tích ở phổ 1H-NMR với sự xuất hiện 

của 10 tín hiệu carbon olefin gồm sáu tín hiệu 

carbon mang proton tại δC 129,4, 128,8, 127,0, 
116,5, 105,8 và 102,7 ppm cùng 4 tín hiệu carbon 

không mang proton tại δC 159,4, 158,5, 141,3 và 
130,5 ppm. 

Phổ HSQC cho thấy rõ tương quan giữa proton 

với carbon liên kết trực tiếp và phổ HMBC cho thấy 

các tương quan giữa proton và các carbon kế cận 

như: nhóm hydroxyl vòng thơm cho hiệu ứng đẩy 

điện tử gây ra tăng chắn mạnh đối với các proton và 

carbon vị trí ortho của nhóm liên kết, nên proton tại 

δH 6,79, 6,47, 6,19 sẽ tương quan HSQC với carbon 

tại δC 116,5, 105,8, 102,7 ppm, tương ứng với vị trí 
C-3' và C-5', C-2 và C-6, C-4 trên các vòng thơm. 

Proton tại H-4 tương quan HMBC với hai carbon tại 

δC 159,8 ppm, ứng với vị trí C-3 và C-5 trong cùng 

vòng thơm. Do hiệu ứng rút điện tử của nhóm liên 

kết đôi ngoại vòng gây ra giảm chắn mạnh đối với 

các proton và carbon vị trí ortho của nhóm liên kết, 

nên proton tại δH 7,36 ppm cho tương quan HSQC 

với carbon tại δC 128,8 ppm, ứng với vị trí C-2' cùng 

C-6' trên vòng thơm. Proton này cũng cho tương 

quan HMBC với carbon tại δC 158,5 ppm, tương ứng 

với vị trí C-4' trong cùng vòng thơm. Tương quan 

HMBC của hai proton nối đôi ngoại vòng cho thấy, 

proton tại δH 6,96 (H-β quan với các carbon tại δC 
128,8 (ứng với C-2' cùng C-6'), 130,5 (ứng với C-

1'), 141,3 (ứng với C-1) và proton tại δH 6,83 (H-α) 

tương quan với các carbon tại δC 105,8 (ứng với C-

2 và C-6), 130,5 (ứng với C-1'), 141,3 (ứng với C-
1). 

 
Hình 7. Các tương quan HMBC 1H→13C của 

hợp chất PT06 

Dữ liệu phổ của PT06 đã được đối chiếu với tài 

liệu công bố trước đó (Lee, 2009) và nhận danh hợp 
chất là trans-resveratrol. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu về thành phần hóa học từ cao chiết 

ethyl acetate của rễ dừa (Cocos nucifera L.) được 

thu hái tại địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ, đã phân lập được sáu hợp chất gồm ba sterol: 

daucosterol, β-sitosterol, diosgenin và ba 

polyphenol: p-hydroxybenzoic acid, ethyl 
protocatechuate, trans-resveratrol. Một số thông tin 

về thành phần hóa học trong loài được cung cấp giúp 

làm rõ vai trò cũng như các tác dụng trong điều trị 
bệnh của các bài thuốc cổ truyền. 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng ghi nhận được bốn 

hợp chất lần đầu phân lập trên loài là 

p-hydroxybenzoic acid, ethyl protocatechuate, 
diosgenin và trans-resveratrol. 
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Hình 8. Các hợp chất đã phân lập được từ rễ dừa trong nghiên cứu 
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